
PHỤ LỤC
DANH SÁCH CẤP GIA HẠN CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Quyết định số  51/QĐ-SXD  ngày 28/ 4  /2023 của Sở Xây dựng Quảng Trị)

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực

Hạn chứng
chỉ đã cấp

1

CÔNG TY CỔ
PHẦN XÂY
DỰNG ĐỨC

HẠNH

3200132601

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày

29/11/2007,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày 08/7/2014

Phan Đình
Hạnh

Chủ tịch
Hội đồng
quản trị

kiêm Giám
đốc

Số 130 Trần
Hưng Đạo,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

0914546999
ctycpxdduc
hanh@gmai
l.com

Thi công xây dựng
công trình Dân dụng II

06/4/2023
Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ II

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

thủy lợi II

2
CÔNG TY CỔ
PHẦN THÀNH

AN
3200114289

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 06/4/2006,

đăng ký thay
đổi lần thứ 12

ngày
16/01/2023

Hoàng Văn
Bông Giám đốc

Thôn Hà
Thanh, xã Gio
Châu, huyện

Gio Linh, tỉnh
Quảng Trị

0233382569
6

congtycoph
anthanhan
@gmail.co

m

Thi công xây dựng
công trình Dân dụng II

06/4/2023

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ II

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

cầu III

Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

II

Thi công xây dựng
công trình HTKT

Cấp thoát
nước III

3

CÔNG TY CỔ
PHẦN QUẢN LÝ
VÀ XÂY DỰNG
GIAO THÔNG
QUẢNG TRỊ

3200042186

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày

12/10/2006,
đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
20/12/2013

Lê Đắc Lực Giám đốc

Số 49B đường
Lý Thường

Kiệt, phường
Đông Lương,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

0233356223
8

congtyqlgtq
uangtri@g
mail.com

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ II 10/4/2023

4
CÔNG TY TNHH
MTV XÂY DỰNG

THUẬN AN
3200386518

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 28/7/2009 Phan Ánh

Chủ tịch
kiêm Giám
đốc công ty

Đội 4, thôn
Thượng Xã, xã
Hải Thượng,
huyện Hải
Lăng, tỉnh
Quảng Trị

0233367877
8

cttnhhthuan
an@gmail.c

om

Thi công xây dựng
công trình dân dụng III

20/6/2023Thi công xây dựng
công trình giao
thông

III
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5

CÔNG TY CỔ
PHẦN TƯ VẤN

ĐẦU TƯ VÀ XÂY
DỰNG ĐƯỜNG

SÁNG

3200435356

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 10/3/2010,

đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày 10/8/2017

Lê Đình Tùng Tổng Giám
đốc

Số 248/3/6 khu
phố 7, phường
Đông Thanh,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị

0233352417
4

duongsang
moi@gmail
.com

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ II 20/4/2023

6
CÔNG TY TNHH

XÂY DỰNG
TỔNG HỢP SỐ 8

3200511247

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 29/8/2011,

đăng ký thay
đổi lần thứ 2

ngày
24/11/2022

Nguyễn Thế
Nam Giám đốc

Số 66B Lê Thế
Hiếu, Phường
1, thành phố

Đông Hà, tỉnh
Quảng Trị

0905082282
xaydungths
o8@gmail.c

om

Thi công xây dựng
công trình Dân dụng II

20/4/2023Thi công xây dựng
công trình giao
thông

đường bộ III

7
CÔNG TY CỔ

PHẦN VẠN
PHÁT

3200276096

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày 18/3/2008,

đăng ký thay
đổi lần thứ nhất
ngày 08/7/2009

Lê Chung Giám đốc

Khóm 2, thị
trấn Khe Sanh,
huyện Hướng

Hóa, tỉnh
Quảng Trị

0914333246
vanphat266
999@gmail.

com

Thi công xây dựng
công trình Dân dụng II

20/4/2023
Thi công xây dựng
công trình HTKT

Cấp thoát
nước III

8
CÔNG TY TNHH
MTV XÂY DỰNG
MẠNH QUỲNH

3200283858

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày

26/02/2008,
đăng ký thay
đổi lần thứ 1

ngày 30/6/2009

Nguyễn Văn
Mạnh

Chủ tịch
kiêm Giám
đốc công ty

Số 232 Trần
Hưng Đạo,

phường 2, thị
xã Quảng Trị,
tỉnh Quảng Trị

0905857915
manhjquyn
hqt@gmail.
com

Thi công xây dựng
công trình dân dụng III 20/4/2023

9
CÔNG TY TNHH
MTV XÂY DỰNG

384
3200042203

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

tỉnh Quảng
Trị

Cấp lần đầu
ngày

11/01/2011,
đăng ký thay
đổi lần thứ 4

ngày 19/5/2021

Phạm Đình
Đề Giám đốc

Số 495 Quốc lộ
9, phường 3,

thành phố Đông
Hà, tỉnh Quảng

Trị 0233352295
0

ctxd384@g
mail.com

Thi công xây dựng
công trình giao
thông

Cầu II

06/4/2023
Thi công xây dựng
công trình
NN&PTNT

II

Thi công xây dựng
công trình HTKT

Cấp thoát
nước II

Danh sách gồm 09 tổ chức

STT Tên tổ chức
Số

ĐKKD/QĐ
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp

(DD/MM/YYY
Y)

Họ và tên
(Người đại
diện theo

pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở
chính Điện thoại Email Lĩnh vực hoạt động (theo NĐ

15/2021/NĐ-CP)

Hạng
lĩnh
vực

Hạn chứng
chỉ đã cấp
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